Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân: thực trạng và các đề xuất, kiến nghị của HĐND tỉnh Đồng Nai

Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai

Từ thực tế hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai trong nhiều năm qua cho thấy: để HĐND tỉnh hoạt động có hiệu quả, cần phải có những điều kiện để đảm bảo. Tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND” do Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hôm nay, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai, tôi xin trình bày tham luận về “Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai”. 

Với sự tổng kết, đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ, có 7 điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai như sau:

Điều kiện thứ nhất: Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng

HĐND tỉnh Đồng Nai nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy ngay từ đầu các nhiệm kỳ, thể hiện cụ thể qua việc Tỉnh ủy ban hành các Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ định hướng cho hoạt động của Đảng đoàn và của HĐND; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh nhưng không có tình trạng cấp ủy Đảng làm thay các công việc của HĐND và hoạt động của HĐND không thoát ly sự lãnh đạo của Đảng.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Hội đồng nhân dân với các cơ quan, tổ chức đã đạt được sự thống nhất cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Đối với những việc làm mang tính đổi mới, đột phá của HĐND tỉnh Đồng Nai (như bố trí mỗi Ban HĐND tỉnh có 02 đại biểu hoạt động chuyên trách; thí điểm thành lập ban HĐND cấp xã; tổ chức giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh) đều nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thể hiện trong Nghị quyết của Đảng bộ lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm và các văn bản chỉ đạo về công tác lựa chọn, bố trí nhân sự đảm bảo cho việc triển khai thực hiện. 

Trong công tác chuẩn bị nhân sự cho việc bầu cử đại biểu HĐND, Tỉnh ủy  đã chỉ đạo, lãnh đạo trong việc lựa chọn và giới thiệu các ứng cử viên để bầu vào HĐND theo quy chế về công tác cán bộ của Đảng, tuân thủ theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.

Điều kiện thứ hai: Bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể
Ở Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, như các đồng chí đã biết, số lượng đại biểu chuyên trách hiện nay là 11 người bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực; Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh. Việc tăng cường đại biểu chuyên trách cũng không nằm ngoài mục đích giúp cho HĐND quyết định và giám sát đạt chất lượng hơn; tăng cường mối quan hệ giữa người đại biểu với cử tri, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tế. Đây là việc vận dụng quy định của Luật tổ chức HĐND&UBND trong điều kiện tình hình cụ thể của địa bàn Đồng Nai.

Với việc bố trí nhân sự như trên đã giúp cho các Ban HĐND tỉnh có đủ nhân sự ổn định, chuyên sâu vào hoạt động HĐND trong triển khai các nhiệm vụ được giao. 

Điều kiện thứ ba: Tổ chức các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu cho HĐND 

Để Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động có hiệu quả thì mỗi đại biểu HĐND phải là người hoạt động có hiệu quả; để đại biểu hoạt động có hiệu quả thì việc bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu là việc làm cần thiết. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức hai Hội nghị lớn nhằm trao đổi, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND thông qua việc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động đại biểu và kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND. 

Mỗi đợt tập huấn tổ chức trong 02 ngày làm việc, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, thiết lập đường dây nóng để thu thập các ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân. Tại Hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh được trao đổi trực tiếp về những vấn đề mình quan tâm, vướng mắc với những người làm công tác nghiên cứu và có kinh nghiệm hoạt động HĐND. Với cách làm này không chỉ trang bị kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp mà còn bồi dưỡng kỹ năng cho cử tri và nhân dân để cùng phối hợp hoạt động với đại biểu HĐND. Các Hội nghị tập huấn, trao đổi đều nhận được đánh giá cao, sự đồng tình của đại biểu của cử tri, nhân dân và đã tạo nên những tác động tích cực rõ nét đối với hoạt động của đại biểu. 

Điều kiện thứ tư: Xây dựng HĐND điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động của đại biểu

Kể từ kỳ họp thứ 12 khóa VII (tổ chức năm 2007) đến nay, HĐND tỉnh Đồng Nai triển khai mô hình HĐND điện tử thông qua việc các đại biểu tự trang bị máy tính xách tay và được cung cấp một địa chỉ hộp thư công vụ. Các tài liệu liên quan đến hoạt động đại biểu; thông tin về tình hình kinh tế xã hội; các văn bản pháp luật mới ban hành thường xuyên được gửi vào hộp thư cho đại biểu tham khảo qua đó đã đạt được những tiện ích như sau:

- Tài liệu gửi đến đại biểu nhanh chóng, khắc phục cơ bản được tình trạng tài liệu đến tay đại biểu vào thời điểm sát ngày khai mạc kỳ họp.

- Thông tin gửi đến đại biểu nhiều hơn so với gửi tài liệu giấy nhưng vẫn bảo mật; thuận lợi cho việc tra cứu, trả lời cử tri của đại biểu; tác động giúp đại biểu năng động hơn trong hoạt động của mình.

- Tiết kiệm kinh phí cho hoạt động HĐND.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động HĐND đã giúp cho đại biểu có thêm thông tin về hoạt động HĐND và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh để phục vụ cho hoạt động giám sát, thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp cũng như việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích và tuyên truyền pháp luật đến cử tri.

Điều kiện thứ năm: Nâng cao chất lượng hoạt động cho tổ đại biểu và tổ chức giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh

Từ năm 2008, HĐND tỉnh Đồng Nai triển khai thí điểm nâng cao chất lượng hoạt động và tổ chức giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh. Việc thí điểm được thống nhất chủ trương trong Nghị quyết của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ, cụ thể trong Nghị quyết của HĐND tỉnh. Hiện nay Đồng Nai đang triển khai tại 11/11 tổ đại biểu HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh vận dụng các quy định hiện hành, hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện một cuộc giám sát của tổ đại biểu. Với việc làm này, hoạt động của tổ Đại biểu HĐND đã đem lại những kết quả như sau:

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Tổ đại biểu với Thường trực, các Ban HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, không có sự trùng lắp về đơn vị chịu sự giám sát; đảm bảo luôn có sự tham dự và đóng góp ý kiến của Thường trực HĐND và các Ban HĐND của cấp huyện với giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

- Thông qua hoạt động giám sát, các Tổ đại biểu đã phát hiện và đưa ra nhiều kiến nghị xác đáng về những vấn đề ngoài tầm của HĐND huyện, trong lúc HĐND tỉnh cũng chưa giám sát đến, đã khắc phục dần tình trạng bỏ sót đối tượng và lĩnh vực cần phải tổ chức giám sát.

- Thông qua giám sát của Tổ đã có những tác động mạnh đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ, vai trò hoạt động, chất lượng của từng đại biểu; mối quan hệ giữa các thành viên trong Tổ được gắn kết chặt chẽ hơn; chia sẻ trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn; mỗi đại biểu thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề của địa phương một cách toàn diện, sâu sắc hơn; khắc phục dần tình trạng đại biểu chỉ quan tâm đến những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn và thiếu quan tấm đến các lĩnh vực quan trọng khác.

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện được vai trò là “cánh tay nối dài” của HĐND tỉnh, giúp cho HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh mở rộng phạm vi, hoạt động giám sát, phát huy tính chủ động trong hoạt động của mình.

Điều kiện thứ sáu: Đảm bảo kinh phí cho hoạt động HĐND:

 Tại kỳ họp thứ 4 (tổ chức năm 2005), Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết quy định tạm thời một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đến năm 2008 ban hành Nghị quyết về các khoản chi cho hoạt động HĐND để thay thế Nghị quyết đã ban hành từ năm 2005. Hiện nay, đang vận dụng Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội để quy định các khoản chi cho hoạt động HĐND các cấp. Quá trình HĐND hoạt động, UBND tỉnh luôn tạo điều kiện đáp ứng đủ về kinh phí theo đúng quy định về thu, chi và quản lý tài chính. Kinh phí hoạt động do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân quản lý, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 
Điều kiện thứ bảy: Trụ sở và bộ máy giúp việc 

Trụ sở làm việc của HĐND tỉnh Đồng Nai được bố trí chung trong trụ sở khối nhà nước của tỉnh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu và có sự thuận lợi trong việc liên hệ, trao đổi thông tin với UBND, các cơ quan, ngành thuộc UBND.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh hiện có 04 phòng đảm nhận chức năng tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đội ngũ công chức của Văn phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp việc. Trình độ chuyên môn của công chức Văn phòng đa dạng, đa ngành nghề; đa số là những người đã có kinh nghiệm công tác thuộc khu vực sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp hoặc quản lý nhà nước do đó có tính chủ động và phát huy tính năng động trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đáng kể vào việc đảm bảo các điều kiện hoạt động cho HĐND tỉnh Đồng Nai. 

Kính thưa Hội nghị,
Ngoài các điều kiện cơ bản đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai như trình bày, trên thực tế còn nhiều yếu tố tác động tích cực đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh như: sự phối hợp của UBND tỉnh, của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, của UBMTTQVN và các thành viên, của các cơ quan Tư pháp và sự đồng thuận, phối hợp của cử tri với hoạt động HĐND. Tổng hòa các những yếu tố nêu trên đã đảm bảo cho HĐND tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả trong những năm qua.

Về những đề xuất, kiến nghị

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai có một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội cần tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin giúp HĐND biết tình hình, kết quả hoạt động của cơ quan dân cử Trung ương từ đó học tập, vận dụng tại địa phương vì thông tin này gửi đến HĐND tỉnh chưa nhiều, chủ yếu HĐND nắm bắt được thông qua các phương tiện thông tin và Báo Đại biểu nhân dân do đó đề nghị tăng cường cung cấp cho HĐND cấp tỉnh trong thời gian tới.

- Về cơ cấu tổ chức của HĐND: Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật tổ chức HĐND và UBND theo hướng thống nhất mô hình tổ chức của Thường trực Hội đồng nhân ở cả ba cấp (đều có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực). Xác định vị trí pháp lý của Thường trực HĐND là một cơ quan thường trực của HĐND (theo quy định hiện hành thì Thường trực HĐND chưa phải là một cơ quan) để thực hiện các chức năng của HĐND giữa các kỳ họp; Thường trực HĐND được ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Về tổ chức nhân sự: Ủy ban thường vụ Quốc hội có kiến nghị kiện toàn Thường trực HĐND theo hướng Chủ tịch HĐND là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch là Uỷ viên thường vụ cấp ủy. Quan tâm bố trí nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo HĐND hoạt động chuyên trách. Từng bước hạn chế việc bố trí các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ kiêm nhiệm các chức danh trong Thường trực và các Ban của HĐND. 

- Về hoạt động giám sát: 

+ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Vì vậy, Quốc hội chỉ nên tập trung vào việc giám sát xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật của các cơ quan, cá nhân có vị trí pháp lý cao nhất trong bộ máy nhà nước do đó nên tổ chức các Đoàn giám sát ở cấp độ trung ương; đối với hoạt động giám sát tại địa phương chỉ nên tổ chức các Đoàn giám sát thực tế, khi nảy sinh vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc là sự xuất hiện các điểm “nóng” ở các vùng, các địa phương.
+ Tách các quy định về hoạt động giám sát trong Luật tổ chức HĐND và UBND để ban hành Luật hoạt động giám sát của HĐND, trong đó có quy định rõ về trách nhiệm, trình tự và chế tài xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện những kiến nghị sau giám sát của HĐND.

- Về công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND và công chức Văn phòng: Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng đại biểu dân cử, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu, Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.

- Về công tác thi đua khen thưởng: Sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng, bổ sung thêm đối tượng được khen thưởng là tập thể và cá nhân đại biểu HĐND; quy định về khen thưởng đối với đại biểu HĐND các cấp đặc biệt là các đại biểu hoạt động không chuyên trách để tạo cơ sở cho việc đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND hàng năm và cả nhiệm kỳ. 

- Về Văn phòng giúp việc: Tiến hành tổng kết về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND từ đó quy định thống nhất một số vấn đề về mô hình tổ chức; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; quy định bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ trong giai đoạn hiện nay. 

- Về chủ thể hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân: Đề nghị xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND (hiện nay cả hai cơ quan đều có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động HĐND).

Trong phạm vị Hội thảo, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai xin trao đổi cùng các đồng chí. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi.

